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B À I  I I :  S Ự  H Ì N H  T H À N H  V À  P H Á T  T R I Ể N  C Ủ A  

P H Ậ T  Đ I Ể N  S A N S K R I T  
 

1 .  V à i  n é t  v ề  n g ô n  n g ữ  Ấ n  Đ ộ  
 

Sanskri t  vốn có nguồn gốc từ ngôn ngữ của kinh điển Vệ-đà,  cái  được sử dụng 
thời  kỳ đầu được gọi  là  ngôn ngữ Vệ-đà hay Sanskri t  Vệ-đà (Vedic Sanskri t) ;  
cái  được sử dụng thời  kỳ sau đó được gọi  là  Sanskri t  t iêu chuẩn (Standard 
Sanskri t)  hay Sanskri t  cổ điển (Classical  Sanskri t) .  Nhóm ngôn ngữ của văn 
điển này gọi  là  ngôn ngữ Cổ đại  Ấn độ -  Ārya.  

Sanskri t  cổ điển được hình thành dựa trên ngôn ngữ Vệ-đà,  với  giai  đoạn 
chuyển t iếp bắt  đầu khoảng từ 800 năm TTL. Văn pháp của ngôn ngữ này được 
quy định và tu chỉnh trải  qua 3 thời  kỳ với  3 nhân vật  đại  biểu là  Pāṇini  (TK 
thứ 5-4 TTL),  Kātyāyana (khoảng năm 250 TTL) và Patañjal i  (khoảng TK 
thứ 2 TTL).  

Trong cổ điển Ấn Độ, ngoài  văn điển Sanskri t ,  còn có văn điển Prākri t ,  là  văn 
ngữ gần khẩu ngữ,  mang t ính địa phương,  bình dân,  đối  lập với  văn điển Sanskri t  
vốn được xem là nhã ngữ.  Nhóm ngôn ngữ Prākri t  bao gồm Māgadhī,  Ardha-
māghadhī,  Gandhārī…, còn gọi  là  ngôn ngữ Trung kỳ Ấn độ -  Ārya.  Văn điển 
của các tôn giáo phản Vệ-đà như Jaina giáo,  Phật  giáo thời  kỳ đầu đều thuộc 
nhóm ngôn ngữ này.  
 

2 .  N g ô n  n g ữ  đ ứ c  P h ậ t  s ử  d ụ n g  v à  q u a n  đ i ể m  v ề  N g ô n  n g ữ  c ủ a  
n g à i  
 

Đức Phật  đã sử dụng ngôn ngữ gì  t rong thời  gian hành đạo của ngài? Căn cứ 
vào xuất  thân và vùng hoạt  động,  giới  nghiên cứu hiện nay cho rằng Phật  đã sử 
dụng cả nhã ngữ và phương ngữ.  Từ câu chuyện hai  tỳ-kheo vốn dòng Bà-la-
môn thỉnh cầu Phật  nên sử dụng thánh ngữ ngâm nga (Chandas:  văn vần,  thơ) 
để truyền giảng giáo lý của ngài  và ngài  đã từ chối ,  cho thấy quan điểm phóng 
khoáng của ngài  về ngôn ngữ cần sử dụng trong tăng đoàn.  Lời dạy của ngài  về 
điều này thường được biết  đến là:  
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“Này các tỳ-kheo,  ta  cho phép các thầy học tập lời  Phật  bằng phương ngữ 
của mình”1 .  
 

Người đời  sau thường hiểu câu chuyện này theo cách của mình,  nhưng ở đây 
có thể hiểu,  sự từ chối  này không chỉ  là  một quyết  định về ngôn ngữ mà còn cho 
thấy một quan điểm truyền giáo.  Việc từ chối  sử dụng ngôn ngữ thơ ca Vệ-đà 
được hiểu là  để giữ khoảng cách với  sự độc quyền tôn giáo của giới  Bà-la-môn,  
cũng để ngăn chặn việc biến lời  Phật  thành nghi  thức mà không chú trọng đến 
nội  dung thực t iễn.  Ngược lại ,  việc cho phép sử dụng phương ngữ đã thúc đẩy 
việc truyền tr ì  giáo pháp bằng các ngôn ngữ Prākri t  phổ thông,  đảm bảo 
t ính bình đẳng và khả năng t iếp cận cho mọi tầng lớp xã hội .  
 

3 .  N g ô n  n g ữ  g i ớ i  P h ậ t  g i á o  s ử  d ụ n g  đ ể  b i ê n  c h é p  P h ậ t  đ i ể n  
 

Theo Bu-ston (Phật Giáo Sử ,  TK 13),  Thuyết  Nhất  Thiết  Hữu Bộ sử 
dụng Sanskri t ,  Đại  chúng bộ sử dụng Prākri t  hay Paiśācī ,  Chánh Lượng bộ sử 
dụng Apabhraṃśa,  Thượng Toạ bộ sử dụng Paiśācī  hay Apabhraṃśa.  Từ thông 
t in này cho thấy trong giới  Phật  giáo,  t rừ Hữu Bộ ra,  các bộ phái  khác đều sử 
dụng ngôn ngữ Trung kỳ Ấn Độ -  Ārya.  

Tuy nhiên,  hiện vẫn không rõ Bu-ston đã sử dụng nguồn tài  l iệu nào cho 
những ghi  chép trên.  Căn cứ vào tài  l iệu hiện còn ngày nay,  ngôn ngữ được sử 
dụng để ghi  chép Phật  điển có thể chia thành ba nhóm ngôn ngữ chính:  
 

(1)  Prākri t  (đại  biểu là  Phật  điển Pāli) .  

 
1  a n u j ā n ā m i  b h i k k h a v e  s a k ā y a  n i r u t t i y ā  b u d d h a v a c a n a m  p a r i y ā p u ṇ i t u n  t i  ( V i n .  

I I ,  p .  1 3 9 : 1 4 - 1 6 ) .  C h u y ệ n  n à y  đ ư ợ c  t ì m  t h ấ y  t r o n g  C u l l a v a g g a  ( V i n .  I I ,  T i ể u  

p h ẩ m  V  T i ể u  s ự ) ,  n g o à i  r a  c ũ n g  đ ư ợ c  t ì m  t h ấ y  ở  T ứ  P h ầ n  L u ậ t  ( T 1 4 2 8 . 2 2 ,  

9 5 5 a ,  p h ầ n  T ạ p  p h á p ,  c h ư ơ n g  I I  T ạ p  s ự ,  T h í c h  Đ ỗ n g  M i n h ,  q u y ể n  6 ) ,  N g ũ  P h ầ n  

L u ậ t  ( T 1 4 2 1 . 2 2 . 1 7 4 b 1 4 ,  q u y ể n  2 6 ,  L S P B . p . 7 2 8 ) ,  T h ậ p  t ụ n g  L u ậ t  

( T 1 4 3 5 . 2 3 . 0 2 7 4 a 1 8 ,  L S P B . q . 3 8 ,  p . 1 2 3 3 ) ,  T ỳ - n i  M ẫ u  k i n h  ( T a i s h o 2 4 n o 1 4 6 3 ,  

p . 8 2 2 a 1 5 - 8 2 2 a 2 3 ) ,  C ă n  b ả n  H ữ u  b ộ  T ỳ - n ạ i - d a  T ạ p  s ự  ( q u y ể n  4  

T a i s h o 2 4 n o 1 4 5 1 _ p 0 2 2 3 a 2 9 - 2 2 3 c 0 5 ,  b ả n  V i ệ t  L S P B  t ạ n g ,  t h a m  k h ả o  t r . 5 8 5 /  

1 0 1 4 ) … .  
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(2)  Buddhist  Hybrid Sanskri t .  
(3)  Classical  Sanskri t .  

 
(1)  Ngôn ngữ Pāli  (Một dạng Prākrit  được Chuẩn hóa) 

Ngôn ngữ Pāli  được chia trong nhóm ngôn ngữ Trung kỳ Ấn độ -  Ārya,  thuộc 
nhóm những ngôn ngữ Prākri t .  Ngôn ngữ này chủ yếu được sử dụng trong văn 
bản của Thượng Toạ bộ và được suy đoán là  được thành lập khoảng thế kỷ thứ 3 
TTL. 

Về khởi nguyên của ngôn ngữ này,  có 3 thuyết  chính:  
•  Thuyết  t ruyền thừa:  Từ ngôn ngữ của Māgadhā ,  đây là  thuyết  được truyền 

thừa vì  Thượng Toạ bộ cho rằng ngôn ngữ Pāli  là  ngôn ngữ của đức Phật .  
•  Thuyết  của Oldenberg:  Từ địa phương Kaliṅga  miền đông Ấn Độ, của học 

giả Ấn độ học Oldenberg.  
•  Thuyết  theo địa lý,  cho rằng từ vùng Girnar  phía Tây Ấn Độ. 

 
Với việc phân t ích các bia văn thời  Asoka và sau đó,  các học giả hiện đại  có 

khuynh hướng cho rằng Pāli  là  ngôn ngữ có sự gần gũi  với  vùng phía Tây.  Mặc 
dù vậy,  thuyết  t ruyền thừa (Māgadhā)  vẫn được số đông ủng hộ và xem như là 
ngôn ngữ chính yếu của giáo pháp.  Điều quan trọng cần lưu ý là  Pāli  là  một 
ngôn ngữ Prākrit  đã được chuẩn hóa tại  Tích Lan  để phục vụ cho việc biên 
chép kinh điển.  
 
(2)  Buddhist  Hybrid Sanskrit  

Ngoài ngôn ngữ Pāli ,  giới  Phật  giáo còn sử dụng loại  ngôn ngữ 
mà Edgerton gọi  là  Buddhist  Hybrid Sanskri t ,  cũng thuộc nhóm ngôn ngữ Trung 
kỳ Ấn Độ. Đây là  một dạng ngôn ngữ Prākri t  đã được Sanskrit  hoá  theo các 
mức độ khác nhau.  Hệ Phật  điển này được chia ra làm ba nhóm: 

 
•  Nhóm 1:  Toàn văn đều là  ngôn ngữ trung kỳ Ấn Độ. Ví dụ:  Kinh Pháp Cú 

thủ bản Gandhārī  (Dutreuil  de Rhins) ,  thủ bản xuất  hiện ở Patna.  
•  Nhóm 2:  Phần kệ là  ngôn ngữ trung kỳ Ấn Độ, còn phần trường hàng được 

Sanskri t  hoá.  Nhóm này là phổ thông nhất  cho trường hợp kinh điển.  Ví 
dụ:  Kinh Pháp Hoa ,  Kinh Lali tavistara  (kinh Phổ Diệu),  Kinh Samādhi-
rāja  (Tam muội vương),  kinh Hoa Nghiêm . . . .  

•  Nhóm 3: Cả kệ và trường hàng đều được Sanskri t  hoá,  gần với  Classical  
Sanskri t .  Ví  dụ:  Kinh Kim Cang Bát-nhã  và các kinh Bát-nhã thuộc Mật 
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giáo.  
Hệ ngôn ngữ này chủ yếu được dùng biên chép Phật  điển Bắc truyền,  bao gồm 

cả Phật  điển của bộ phái  Phật  giáo và cả kinh điển của Đại  thừa Phật  giáo.  
 
(3)  Sanskrit  Cổ điển (C l a s s i c a l  S a n s k r i t )  

Hệ ngôn ngữ này chủ yếu được sử dụng trong Luận thư  (Śāstra)  và các Phật  
điển nói  chung sau khi  Phật  giáo đồ đã bước vào thời  kỳ Sanskri t  hoá Phật  điển.  
 

4 .  T i ế n  t r ì n h  S a n s k r i t  h o á  P h ậ t  đ i ể n   
 

Như chúng ta biết ,  thời  kỳ đầu của Phật  giáo,  lời  dạy của đức Phật  nói  cho đệ 
tử khi  ngài  còn tại  thế hay các kinh điển được kết  tập lại  từ lời  dạy ấy,  sau khi  
đức Phật  diệt  độ mấy trăm năm cũng đều được truyền thừa theo phương 
thức khẩu truyền .  Kinh điển được viết  thành văn bản,  cả trong Nam truyền và 
Bắc truyền,  đều được xác nhận là  bắt  đầu từ khoảng thế kỷ I  trước Tây l ịch .  

Do vì  hình thức khẩu truyền như vậy,  nên Phật  giáo đồ đương nhiên đã sử 
dụng phương ngữ  của mình để truyền tr ì ,  như được ghi  t rong luật  tạng mà trên 
đây đã dẫn.  Tuy nhiên,  theo thời  gian,  Phật  điển tại  bổn quốc Ấn Độ đã được 
Sanskri t  hoá với  nhiều lý do khác nhau mà sau này cũng có đề cập.  Tiến tr ình 
Sanskri t  hoá Phật  điển ấy có thể được theo dõi  qua các điểm mốc sau:  

•  Khoảng năm 150 TTL:  Sự xuất  hiện của các tác phẩm được Sanskri t  hoá,  
điển hình là  Phát Trí  Luận  (Jñānaprasthāna Śāstra)  của Kātyāyanīputra,  
một luận thư quan trọng của Hữu Bộ.  

•  Thế kỷ I  STL:  Trong tác phẩm kịch nghệ của Asvaghosa,  sự phân cấp 
ngôn ngữ đã được thể hiện rõ:  lời  thoại  của Phật  và đệ tử Phật  là  Sanskrit ;  
nhân vật  thuộc giai  cấp trung sản là  Alt-śaurasenī;  Ác nhân và giai  cấp 
thấp là  Alt-māgadhī ,  và vũ đài  là  Alt-ardhamāgadhī .  Sự quy ước này cho 
thấy Phật  giáo đã chấp nhận quy tắc Sanskri t  hoá để phù hợp với  chuẩn 
mực văn học và kịch nghệ của xã hội  đương thời .  

•  Đỉnh điểm của Sanskrit  hoá:  Các luận sư bắt  đầu xem nhẹ phương ngữ,  
t iêu biểu trong các tác phẩm như Du-già luận  (Yogācārabhūmi Śāstra)  
và Thập Trụ Tỳ Bà Sa luận  (Daśabhūmikavibhāṣā Śāstra) .  

 
Như thế,  quá tr ình Sanskri t  hoá Phật  điển của Phật  giáo đồ kéo dài  từ sau Phát 

Trí  Luận ,  t iến từ phương ngữ (Prākri t)  đến Buddhist  Hybrid Sanskri t  và cuối  
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cùng là  Classical  Sanskri t .  
 

5 .  L ý  d o  g i ớ i  P h ậ t  g i á o  S a n s k r i t  h o á  P h ậ t  đ i ể n  
 

Quá tr ình giới  Phật  giáo chấp nhận và sử dụng Sanskri t  được thúc đẩy bởi  
một tổ hợp các yếu tố văn hoá,  xã hội  và tr iết  học.  Có thể nói  tóm tắt  các lý do 
chính yếu đại  khái  như sau:  

a .  Sanskrit  trở thành ngôn ngữ tiêu chuẩn trong xã hội  Ấn Độ :  
Sanskri t  đã trở thành nhã ngữ và là  ngôn ngữ chung của tầng lớp có 
học thức.  Giới  Phật  giáo đã sử dụng Sanskri t  để duy tr ì  uy tín học 
thuật  và khả năng đối  thoại  ngang hàng với  các trường phái  t r iết  
học Bà-la-môn giáo đang phục hưng,  việc chuyển sang sử dụng 
Sanskri t  lúc bấy giờ là  điều cần thiết .  

b.  Vùng truyền giáo được mở rộng :  
Khi Phật  giáo được mang đi  t ruyền bá rộng rãi ,  đặc biệt  ở miền Bắc 
Ấn Độ, các phương ngữ  địa phương không còn đủ t ính phổ quát .  
Sanskri t  cung cấp một ngôn ngữ chuẩn mực  để thống nhất  kinh 
điển,  giúp giáo pháp dễ dàng truyền bá và được chấp nhận trong các 
khu vực văn hóa khác nhau.  

c .  Nền văn minh chữ viết  được phát triển  và giáo lý Phật giáo được chỉnh 
bị:  

Sự phát  t r iển của văn bản học từ phương thức khẩu truyền sang ghi  
chép tạo ra nhu cầu về một ngôn ngữ có t ính chuẩn mực và ngữ pháp 
chặt  chẽ.  Và Sanskri t ,  với  cấu trúc ngữ pháp phong phú và chính 
xác được chuẩn hóa bởi  Pāṇini ,  là  công cụ ngôn ngữ học tối  ưu để 
diễn đạt  các giáo thuyết  Phật  giáo mang t ính tư tưởng tr iết  học uyên 
thâm trong các kinh điển Đại  thừa và Luận thư.  
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